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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà N uy n Th  N  c  i u. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Lê Văn Vữn  

  Ông Mai Văn Thanh 

- Thư ký phiên tòa: 

  Bà  hạm Th  Thi – Thư ký Tòa án nhân dân huy n Tháp Mười. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười tham gia phiên tòa:  

 Ôn  Huỳnh Văn Sán  - Kiểm sát viên 

Ngày 05 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Toà án nhân dân huy n Tháp Mười 

xét xử sơ thẩm côn  khai vụ án thụ lý số: 528/2018/TLST-HNGĐ n ày 27 tháng 

12 năm 2018, về vi c: “Tranh chấp ly hôn” theo  uy t   nh  ưa vụ án ra xét xử 

số: 29/2019/QĐXXST-HNGĐ, ngày 11 tháng 3 năm 2019,  iữa các  ươn  sự: 

- Nguyên đơn: N uy n Thúy K, sinh năm: 1977. 

Đ a ch :  p MP 1, x  MQ, huy n X, Đồn  Tháp. 

- Bị đơn: N uy n Văn  , sinh năm: 1971. 

Đ a ch : Kh m D, th  trấn MA, huy n X, Đồn  Tháp. 

 ( h  K c  mặt, anh A c   ơn xin xét xử v n  mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Chị Nguy n Th y   trình bày: Năm 2017, ch  và anh N uy n Văn   

t m hiểu nhau và tự n uy n về sốn  chun  v i nhau, c  t  ch c  ám cư i nhưn  

khôn   ăn  ký k t hôn. Sau khi cư i nhau, ch  và anh   sốn  chun  v i nhau 

khoản  01 thán  tại ấp MP 1, x  MQ, huy n X. Sau   , anh   về sốn  tại kh m 

D, th  trấn MA, huy n X cho   n nay. Tron  thời  ian chun  sốn , ch  và anh   

do khôn  h p t nh t nh d n   n  ất  ồn  quan  iểm sốn . Mặc d , ch     cố 

  n  hàn   n t nh cảm v  chồn   ể duy tr  hôn nhân, nhưn  ch  và anh   khôn  

hàn   n  ư c. Hi n tại, ch  và anh   khôn  còn quan tâm, lo l n  cho nhau. Nay 
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ch  thấy hôn nhân khôn  còn hạnh phúc, t nh cảm v  chồn  khôn  còn n u kéo 

 ư c nữa, mục   ch hôn nhân khôn   ạt  ư c. Nay ch  yêu cầu Tòa án ly hôn 

v i anh N uy n Văn  . 

+ Về quan h  nuôi con:    01 con chun  tên N uy n  uốc B, sinh n ày 

22/9/2017, hi n  uốc B  an  sốn  v i ch  Kiều. Sau khi ly hôn, ch  K yêu cầu 

 ư c quyền nuôi dư n   uốc B và yêu cầu anh   cấp dư n  theo quy   nh 

pháp luật. 

+ Về quan h  tài sản: Khôn  c . 

+ Về n  chung: Không có. 

-  nh Nguy n   n   trình bày:  nh và ch  K sốn  chun  v i nhau như 

v  chồn  vào năm 2017 và khôn  c   ăn  ký k t hôn. Tron  thời  ian chun  

sốn , anh và ch  K khôn  c  mâu thu n   , nhưn  do côn  vi c nên anh khôn  

sốn  chun  v i ch  K tại ấp MP 1, x  MQ mà sốn  tại tại kh m D, th  trấn MA. 

 o anh  t t i lui chăm s c ch  K và con, nên ch  K m i yêu cầu ly hôn. Nay ch  

K khôn  muốn sốn  chun  v i anh và yêu cầu ly hôn, anh  ồn  ý. 

+ Về quan h  nuôi con:  nh thốn  nhất v i lời tr nh của ch  K, anh và ch  K 

c  01 con chun  tên N uy n  uốc B, sinh n ày 22/9/2017, hi n  uốc B  an  

sốn  v i ch  K. Sau khi ly hôn, anh  ồn  ý  iao  uốc B cho ch  K nuôi dư n  

và anh cấp dư n  theo quy   nh pháp luật. 

+ Về quan h  tài sản: Khôn  c . 

+ Về n  chung: Không có. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi n hiên c u các tài li u c  tron  hồ sơ vụ án  ư c xem xét tại 

phiên tòa, căn c  vào k t quả tranh tụn  tại phiên tòa, Hội  ồn  xét xử nhận 

  nh: 

[1] Về tố tụn : Theo quy   nh của pháp luật     ơn anh N uy n Văn   

 ư c Tòa án tri u tập h p l  lần th  nhất   n phiên tòa sơ thẩm. Nhưn  anh 

N uy n Văn   c  làm  ơn xin xét xử v n  mặt. Xét thấy,  ây là sự tự n uy n 

của  ươn  sự, khôn  trái  ạo   c x  hội và quy   nh của pháp luật nên căn c  

vào các Điều 227, Điều 228 của Bộ luật tố tụn  dân sự, Tòa án ti n hành xét xử 

v n  mặt     ơn anh N uy n Văn  . 

[2] Về quan h  hôn nhân:  h  K và anh   do quen  i t và tự n uy n  

sốn  chun  v i nhau như v  chồn , thời  ian  ầu cả hai c  cuộc sốn  hạnh 

phúc. Lẽ ra, hai  ên phải  i t yêu thươn , chăm s c l n nhau,  iữ   n hạnh phúc 

 ia   nh, nhưn  trái lại ch  K, anh A khôn  tôn tr n  t nh cảm    c , anh A 

khôn  quan tâm, chăm s c ch  K d n   n mâu thu n xảy ra. Hơn nữa, ch  K và 

anh A khôn  c   iải pháp t ch cực  ể hàn   n t nh cảm,  iều    ch n  minh  ời 

sốn  chun  khôn  thể kéo dài, mục   ch hôn nhân khôn   ạt  ư c. 

Nay ch  N uy n Thúy K yêu cầu Tòa án ly hôn v i anh N uy n Văn  . 
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Tron  quá tr nh  iải quy t, Tòa án thực hi n vi c tri u tập  ối v i     ơn 

anh N uy n Văn   tại các phiên h p, phiên hòa  iải nhưn  anh A v n  mặt 

không lý do và tại phiên tòa anh A c   ơn xin xét xử v n  mặt. Đồn  thời, tại 

 iên  ản lấy lời khai n ày 07/3/2019, anh    ồn  ý ly hôn v i ch  K. Điều này 

thể hi n anh A khôn  muốn hàn   n t nh cảm v  chồn  v i ch  K. 

Mặt khác, tại thời  iểm k t hôn năm 2017, ch  K 40 tu i, anh A 46 tu i 

theo quy   nh tại Điều 8 của Luật hôn nhân và  ia   nh th  ch  K và anh   c   ủ 

 iều ki n k t hôn, nhưn  hai  ên khôn    n  ơ quan Nhà nư c c  thẩm quyền 

 ăn  ký k t hôn là vi phạm quy   nh tại khoản 1 Điều 9 của Luật hôn nhân và 

 ia   nh. 

 ụ thể tại khoản 1 Điều 9 của Luật hôn nhân và  ia   nh quy   nh như sau: 

  i c   t h n ph i đ  c đ ng    v  do Cơ quan Nh  n  c c  thẩm 

quy n th c hi n theo quy định của  u t n y v  pháp  u t v  hộ tịch   

 i c   t h n  h ng đ  c đ ng    theo quy định tại  ho n n y thì  h ng 

c  giá trị pháp   ”   

Bên cạnh   , theo khoản 1 Điều 14 của Luật hôn nhân và  ia   nh quy 

  nh  Nam, nữ c  đủ đi u  i n   t h n theo quy định của  u t n y chung sống 

v i nhau nh  v  chồng m   h ng đ ng      t h n thì  h ng   m phát sinh 

quy n, nghĩa vụ giữa v  v  chồng…”  

 o    hôn nhân  iữa ch  N uy n Thúy K và anh N uy n Văn   không 

làm phát sinh quyền, n hĩa vụ  iữa v  và chồn , nên yêu cầu ly hôn của ch  

N uy n Thúy K khôn   ư c chấp nhận.  

Về hôn nhân: Khôn  côn  nhận ch  N uy n Thúy K và anh N uy n Văn 

A là v  chồn . 

 [3] Về quan h  nuôi con:  h  K và anh   thốn  nhất c  một con chun  

tên N uy n  uốc B, sinh n ày 22/9/2017.  h  K yêu cầu  ư c quyền nuôi 

dư n   uốc B và yêu cầu anh   cấp dư n  theo quy   nh của pháp luật. Hội 

 ồn  xét xử xét thấy bé  uốc B, sinh n ày 22/9/2017 t nh   n n ày 05/4/2019, 

bé  uốc B ch  c  18 thán  14 ngày tu i. 

Theo quy   nh tại khoản 3 Điều 81 của Luật hôn nhân và  ia   nh quy 

  nh “3  Con d  i 36 tháng tuổi đ  c giao cho mẹ tr c ti p nu i, trừ tr ờng 

h p ng ời mẹ  h ng đủ đi u  i n để tr c ti p tr ng nom, ch m s c, nu i d ỡng, 

giáo dục con hoặc cha mẹ c  thỏa thu n  hác phù h p v i   i ích của con”. 

Và khoản 2 Điều 82 của Luật hôn nhân và  ia   nh quy   nh  2  Cha, mẹ 

 h ng tr c ti p nu i con c  nghĩa vụ cấp d ỡng cho con”. 

 o   , Hội  ồn  xét xử chấp nhận yêu cầu nuôi dư n  con chun  của 

ch  K và  uộc anh N uy n Văn   c  n hĩa vụ cấp dư n  cho  uốc B mỗi thán  

½ m c lươn  cơ sở do Nhà nư c quy   nh vào từn  thời  iểm thi hành án, thời 

 ian cấp dư n  t nh từ tháng 05/2019 cho   n khi  uốc B  ủ 18 tu i. 
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 h  N uy n Thúy K, anh N uy n Văn   c  n hĩa vụ trôn  nom, chăm 

s c, nuôi dư n ,  iáo dục con chun , khôn   ên nào  ư c quyền n ăn cấm. 

Anh A  ư c quyền thăm con. 

[4] Về quan h  tài sản: Theo lời tr nh  ày của ch  K và nội dun  tại  iên 

 ản lấy lời khai n ày 07/3/2019 của anh   thì anh, ch  thốn  nhất không có tài 

sản chun  và khôn  yêu cầu Tòa án  iải quy t, nên Hội  ồn  xét xử khôn   ặt 

vấn  ề xem xét. 

[5] Về n  chung: Theo lời tr nh  ày của ch  K và nội dun  tại  iên  ản 

lấy lời khai n ày 07/3/2019 của anh   th  anh, ch  thốn  nhất không có n  ai và 

khôn  c  ai n  anh, ch . 

[6] Tại phiên tòa sơ thẩm, v  Đại di n Vi n kiểm sát phát  iểu: Hội  ồn  

xét xử, thư ký và n ười tham  ia tố tụn  tuân thủ  ún  quy   nh pháp luật. Về 

 ườn  lối  iải quy t vụ án,  ề xuất khôn  côn  nhận quan h  v  chồn   iữa ch  

N uy n Thúy K và anh N uy n Văn  , chấp nhận yêu cầu của ch  K về vi c 

nuôi con chun  tên  uốc B và yêu cầu anh   cấp dư n  theo quy   nh pháp 

luật. Xét thấy,  ề n h  của Đại di n Vi n kiểm sát là ph  h p quy   nh pháp luật 

nên Hội  ồn  xét xử chấp nhận. 

[7] Về án ph :  h  N uy n Thúy K phải ch u 300.000  ồn  tiền án ph  

hôn nhân  ia   nh sơ thẩm, nhưn   ư c khấu trừ tiền tạm  n  án ph  300.000 

 ồn  theo  iên lai thu số 0004062 ngày 10/12/2018 tại  hi cục thi hành án dân 

sự huy n Tháp Mười.  h  N uy n Thúy K    nộp  ủ án ph  hôn nhân  ia   nh 

sơ thẩm.  nh N uy n Văn   phải ch u 300.000  ồn  tiền án ph  cấp dư n . 

 [8] Về quyền khán  cáo:  h  N uy n Thúy K c  quyền khán  cáo  ản 

án tron  hạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án.  nh N uy n Văn   c  quyền khán  

cáo  ản án tron  hạn 15 n ày kể từ n ày nhận  ư c  ản án hoặc từ n ày niêm 

y t  ản án. 

V  các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụn  Điều 8, Điều 9, Điều 14, Điều 15, Điều 81, Điều 82, Điều 83 

của Luật hôn nhân và  ia   nh; Điều 147 của Bộ luật tố tụn  dân sự và N h  

quy t số 326/2016/UBTV H14 n ày 30/12/2016 của Ủy  an Thườn  vụ  uốc 

hội quy   nh về m c thu, mi n,  iảm, thu, nộp, quản lý và sử dụn  án ph  và l  

phí Tòa án. 

Tuyên xử:  

- Về quan h  hôn nhân: Khôn  côn  nhận ch  N uy n Thúy K và anh 

N uy n Văn   là v  chồn . 

- Về quan h  nuôi con:  h  N uy n Thúy K  ư c quyền nuôi dư n  con 

chung tên N uy n  uốc B, sinh n ày 22/9/2017.  nh N uy n Văn   c  n hĩa 

vụ cấp dư n  cho  uốc B mỗi thán  ½ m c lươn  cơ sở do Nhà nư c quy   nh 
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vào từn  thời  iểm thi hành án, thời  ian cấp dư n  t nh từ tháng 05/2019 cho 

  n khi  uốc B  ủ 18 tu i. 

 h  N uy n Thúy K, anh N uy n Văn   c  n hĩa vụ trôn  nom, chăm 

s c, nuôi dư n ,  iáo dục con chun , khôn   ên nào  ư c quyền n ăn cấm. 

Anh N uy n Văn A  ư c quyền thăm con. 

- Về quan h  tài sản: Không có. 

- Về n : Khôn  c . 

- Về án ph :  h  N uy n Thúy K phải ch u 300.000  ồn  tiền án ph  hôn 

nhân  ia   nh sơ thẩm, nhưn   ư c khấu trừ tiền tạm  n  án ph  300.000  ồng 

theo  iên lai thu số 0004062 ngày 10/12/2018 tại  hi cục thi hành án dân sự 

huy n Tháp Mười.  h  N uy n Thúy K    nộp  ủ án ph  hôn nhân  ia   nh sơ 

thẩm.  nh N uy n Văn   phải ch u 300.000  ồn  tiền án ph  cấp dư n . 

- Về quyền khán  cáo:  h  N uy n Thúy K c  quyền khán  cáo  ản án 

tron  hạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án.  

 nh N uy n Văn   c  quyền khán  cáo  ản án tron  hạn 15 n ày kể từ 

n ày nhận  ư c  ản án hoặc từ n ày niêm y t  ản án. 

Trườn  h p  ản án, quy t   nh  ư c thi hành án theo quy   nh tại Điều 2 

của Luật thi hành án dân sự th  n ười  ư c thi hành án dân sự c  quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự n uy n thi hành án,    cư n  

ch  thi hành án theo quy   nh tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời 

hi u thi hành án  ư c thực hi n theo quy   nh tại Điều 30 của Luật thi hành án 

dân sự. 

 
Nơi nhận: 
-TAND, VKSND T nh;         

-VKSND c n  cấp; 

- hi cục TH  S Huy n; 

-Đươn  sự; 

-Lưu: VT, hồ sơ vụ án, (Thi). 

 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

N uy n T   N    D  u 

 


